
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 A-1 Nguyễn Đức Minh 27/04/2003 Nam
Nông 

nghiệp
50533873 Nghệ An Khám sức khỏe

2 A-2 Trương Thị Hồng 29/09/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
50533450 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 A-3 Hoàng Thị Hường 20/03/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
90800189 Lào Cai Khám sức khỏe

4 A-4 Nguyễn Thị Hà Trang 24/01/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120824 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 A-5 Lục Văn Trường 05/07/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51122105 Bắc Giang Không khám sức khỏe

6 A-6 Bế Thanh Tuyền 15/02/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51122158 Bắc Giang Khám sức khỏe

7 A-7 Ngọc Việt Anh 01/07/2003 Nam
Nông 

nghiệp
51120306 Bắc Giang Khám sức khỏe

8 A-8 Lò Thị Nhật Lệ 03/02/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
90801653 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 A-9 Trần Thị Yến Nhi 08/05/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 A-10 Nguyễn Văn Chung 21/01/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120336 Bắc Giang Khám sức khỏe

11 A-11 Phạm Hữu Kỳ 01/11/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50535117 Quảng Bình Khám sức khỏe

12 A-12 Nguyễn Trọng Đạt 27/04/2000 Nam
Nông 

nghiệp
51106243 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 A-13 Tống Văn Phong 23/10/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90801864 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 A-14 Bùi Thị Xuân 15/11/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
51122115 Bắc Giang Không khám sức khỏe

15 A-15 Lang Văn Quý 01/02/1990 Nam
Nông 

nghiệp
50533900 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 A-16 Lê Văn Huyến 17/02/1990 Nam
Nông 

nghiệp
50533434 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 A-17 Nguyễn Thị Hà 11/10/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
50533023 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 A-18 Cà Lô Đoàn 05/11/1992 Nam
Nông 

nghiệp
50530703 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

19 A-19 Đằng Văn Nam 03/02/1989 Nam
Nông 

nghiệp
51122102 Bắc Giang Không khám sức khỏe

20 A-20 Phạm Hồng Hạnh 17/04/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
90801706 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 05/03/2024

(Kèm theo Công văn số 143 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 28/02/2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



21 M-1 Phạm Tuấn Phát 26/02/2002 Nam SXCT 50509580 Ninh Bình Khám sức khỏe

22 M-2 Phan Huy Hoàng 14/05/2002 Nam SXCT 51000164 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

23 M-3 Nguyễn Văn Dũng 15/11/1998 Nam SXCT 50511041 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-4 Nguyễn Đoan Tiến 01/12/1993 Nam SXCT 50513763 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 M-5 Nguyễn Quốc Thạch 27/05/1999 Nam SXCT 50521394 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

26 M-6 Bùi Văn Dương 27/06/1993 Nam SXCT 50507106 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

27 M-7 Mai Văn Hà 03/11/1991 Nam SXCT 50511566 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-8 Lê Thành Dự 06/04/1992 Nam SXCT 50512327 Thanh Hóa Khám sức khỏe

29 M-9 Nguyễn Văn Thắng 03/09/1993 Nam SXCT 50511602 Thanh Hóa Khám sức khỏe

30 M-10 Hoàng Tấn Nam 16/08/1998 Nam SXCT 50515554 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-11 Đặng Thị Hồng Hạnh 14/06/2004 Nữ SXCT 51108404 Nghệ An Khám sức khỏe

32 M-12 Hà Thị Giang 19/01/2004 Nữ SXCT 51103002 Bắc Giang Khám sức khỏe

33 M-13 Nguyễn Văn Phúc 30/08/2001 Nam SXCT 50520095 Quảng Trị Khám sức khỏe

34 M-14 Trương Văn Sang 30/05/2001 Nam SXCT 50516594 Nghệ An Khám sức khỏe

35 M-15 Lê Thanh Tuyền 27/05/2002 Nữ SXCT 51112610 Hậu Giang Khám sức khỏe

36 M-16 Nguyễn Dương Tuấn Vũ 25/06/1993 Nam SXCT 50505262 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

37 M-17 Nguyễn Thế Tới 23/05/1993 Nam SXCT 50509210 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 M-18 Nguyễn Văn Đạt 19/01/1996 Nam SXCT 50509248 Ninh Bình Không khám sức khỏe

39 M-19 Đào Đình Lanh 01/06/1999 Nam SXCT 50502223 Hải Dương Không khám sức khỏe

40 M-20 Mai Việt Hùng 06/08/1999 Nam SXCT 50502549 Hưng Yên Không khám sức khỏe

41 M-21 Nguyễn Thành Nam 02/06/1999 Nam SXCT 50503785 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

42 M-22 Nguyễn Thế Quang 26/02/2003 Nam SXCT 51105478 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



43 M-23 Lê Văn Thuật 13/08/1986 Nam SXCT 50515126 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-24 Phan Hải 20/05/1987 Nam SXCT 50515069 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-25 Châu Tiểu Mi 15/08/2001 Nữ SXCT 91232879 Cà Mau Không khám sức khỏe

46 M-26 Bùi Thị Loan 05/07/1993 Nữ SXCT 91200815 Hải Phòng Không khám sức khỏe

47 M-27 Nguyễn Thị Sao Mai 12/06/1992 Nữ SXCT 91204314 Phú Thọ Không khám sức khỏe

48 M-28 Nông Thị Biển 04/07/1996 Nữ SXCT 91203201 Cao Bằng Khám sức khỏe

49 M-29 Trần Văn Thành 30/12/1990 Nam SXCT 50103629 Thái Nguyên Khám sức khỏe

50 M-30 Nguyễn Hải Nam 21/09/1996 Nam SXCT 50508773 Thái Bình Khám sức khỏe

51 M-31 Trần Thị Trang 04/11/1991 Nữ SXCT 51100106 Hà Nội Khám sức khỏe

52 M-32 Đặng Văn Lân 21/10/2003 Nam SXCT 51103723 Nam Định Khám sức khỏe

53 M-33 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/1989 Nam SXCT 51103136 Bắc Giang Khám sức khỏe

54 M-34 Bạch Trọng Sang 04/01/2004 Nam SXCT 50516601 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-35 Đặng Minh Phương 21/05/2004 Nam SXCT 50515220 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-36 Hồ Phúc Bổn 24/12/2004 Nam SXCT 50516083 Nghệ An Không khám sức khỏe

57 M-37 Nguyễn Đức Duy 02/03/2004 Nam SXCT 50509351 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 M-38 Trần Hữu Tưởng 16/06/2004 Nam SXCT 50515511 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-39 Văn Huy Cường 05/05/2004 Nam SXCT 50515231 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-40 Định Thị Trang 19/06/1997 Nữ SXCT 51105173 Thanh Hóa Khám sức khỏe

61 M-41 Hoàng Văn Nhật 03/06/1999 Nam SXCT 50515444 Nghệ An Khám sức khỏe

62 M-42 Nguyễn Thành Đạt 18/11/2003 Nam SXCT 51107567 Nghệ An Khám sức khỏe

63 M-43 Trần Đăng Mạnh 01/11/2003 Nam SXCT 51103939 Nam Định Khám sức khỏe

64 M-44 Hoàng Văn Nam 26/06/2001 Nam SXCT 50513180 Thanh Hóa Khám sức khỏe



65 M-45 Đỗ Văn Toàn 02/02/1997 Nam SXCT 51100511 Hà Nội Khám sức khỏe

66 M-46 Lê Hoàng Tịnh 18/10/1995 Nam SXCT 51108908 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

67 M-47 Nguyễn Đức Long 14/03/2001 Nam SXCT 50519485 Quảng Bình Không khám sức khỏe

68 M-48 Đào Duy Bá 29/01/1990 Nam SXCT 50523765 Đồng Nai Không khám sức khỏe

69 M-49 Lương Văn Mạnh 06/09/1991 Nam SXCT 50113748 Thanh Hóa Khám sức khỏe

70 M-50 Nguyễn Ngọc Đủ 23/05/1988 Nam SXCT 50525345 Cần Thơ Khám sức khỏe

71 F-1 Phạm Văn Tập 02/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130614 Nghệ An Khám sức khỏe

72 F-2 Trần Trung Thông 21/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901321 Nghệ An Khám sức khỏe

73 F-3 Chu Hữu Tuấn 27/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130350 Thanh Hóa Khám sức khỏe

74 F-4 Nguyễn Văn Nhựt 14/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131677 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

75 F-5 Trần Đức Hùng 19/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903244 Quảng Bình Khám sức khỏe

76 F-6 Nguyễn Xuân Quản 17/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131048 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

77 F-7 Vũ Đức Sử 12/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130527 Nghệ An Khám sức khỏe

78 F-8 Hoàng Khánh 15/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50546630 Quảng Bình Khám sức khỏe

79 F-9 Lê Văn Dương 01/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50547908 Quảng Trị Khám sức khỏe

80 F-10 Nguyễn Đình Lâm 03/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543405 Nghệ An Khám sức khỏe

81 F-11 Nguyễn Văn Mạnh 13/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130374 Thanh Hóa Khám sức khỏe

82 F-12 Trương Quang Tâm 03/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543523 Nghệ An Khám sức khỏe

83 F-13 Hồ Ngọc Hùng 18/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547742 Quảng Trị Khám sức khỏe

84 F-14 Lê Văn Ba Lâm 27/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50546683 Quảng Bình Khám sức khỏe

85 F-15 Nguyễn Đức Huyên 02/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50546678 Quảng Bình Khám sức khỏe

86 F-16 Nguyễn Văn Quang 07/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50541994 Thanh Hóa Khám sức khỏe



87 F-17 Nguyễn Văn Quỳnh 20/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544884 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

88 F-18 Nguyễn Văn Toàn 06/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50546673 Quảng Bình Khám sức khỏe

89 F-19 Phạm Minh Thanh 08/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546631 Quảng Bình Khám sức khỏe

90 F-20 Nguyễn Văn Tâm 02/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546733 Quảng Bình Không khám sức khỏe

91 F-21 Hoàng Công Được 18/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131119 Quảng Bình Khám sức khỏe

92 F-22 Nguyễn Văn Nhẫn 16/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132058 Nghệ An Khám sức khỏe

93 F-23 Hoàng Văn Hùng 12/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50780314 Thanh Hóa Khám sức khỏe

94 F-24 Trần Quang Phẩm 10/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131413 Quảng Trị Khám sức khỏe

95 F-25 Trương Xuân Lập 05/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51131387 Quảng Trị Khám sức khỏe


